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438 1451QT2441

Nguyễn Thị 

Hồng Bích Nữ 28/06/1994 Bình Định 111 6.16 6.16 Đạt Trung bình                    CD14QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

439 16211QT1201 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 13/09/1998 Đồng Nai 96 7.23 7.36 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

440 16211QT1325 Dương Thúy Diễm Nữ 19/08/1998 Long An 96 7.62 7.62 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

441 1451QT0732 Trần Ngọc Diệu Nữ 18/05/1995 Bình Dương 111 7.18 7.18 Đạt Khá                           CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

442 1451QT1426 Bùi Phương Dung Nữ 09/08/1996 Quảng Ngãi 111 6.00 6.00 Đạt Trung bình                    CD14QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

443 16211QT1198 Nguyễn Duy Dương Nam 03/04/1997 Quảng Ngãi 96 6.82 6.93 Đạt Trung bình                    CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

444 17211QT0367 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 16/06/1999 Quảng Ngãi 78 7.22 7.22 Đạt Khá                           CD17QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

445 17211QT3379 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ 15/10/1999 Bình Định 78 7.83 7.83 Đạt Khá                           CD17QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

446 1451QT2430 Liêu Gia Hân Nữ 24/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 111 6.58 6.58 Đạt Trung bình                    CD14QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

447 16211QT1583 Võ Thị Thúy Hằng Nữ 26/05/1998 Bình Thuận 96 7.53 7.53 Đạt Khá                           CD16QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH

448 1451QT0513

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh Nữ 19/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 111 6.92 6.92 Đạt Trung bình                    CD14QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

449 15211QT0700

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh Nữ 15/10/1997 Đồng Nai 96 6.88 6.88 Đạt Trung bình                    CD15QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

450 17211QT3051 Lê Anh Hào Nam 24/10/1999 Bình Định 78 6.71 6.71 Đạt Trung bình                    CD17QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

451 17211QT2775 Thạch Thị Thu Hiền Nữ 14/09/1999 Quảng Ngãi 78 7.62 7.62 Đạt Khá                           CD17QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH

452 16211QT2240 Hồ Thị Hiếu Nữ 23/05/1998 Bình Phước 96 7.01 7.01 Đạt Khá                           CD16QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH

453 16211QT1404 Võ Thị Thúy Hồng Nữ 25/09/1998 Bình Thuận 96 7.40 7.40 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

454 16211QT0302

Dương Thị 

Xuân Hương Nữ 26/08/1998 Tiền Giang 96 7.53 7.53 Đạt Khá                           CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

455 16211QT0146 Phạm Chí Hướng Nam 15/05/1998 Cà Mau 98 7.44 7.44 Đạt Khá                           CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

456 17211QT2067 Trần Kim Hữu Nam 30/08/1999 Phú Yên 78 7.33 7.33 Đạt Khá                           CD17QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH

457 17211QT2306 Lê Thị Mỹ Huyền Nữ 08/04/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 78 8.26 8.26 Đạt Giỏi                          CD17QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH

458 15211QT0126 Đinh Thị Thanh Huyền Nữ 07/11/1997 Đồng Nai 96 7.09 7.09 Đạt Khá                           CD15QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

459 16211QT1430 Lê Thị Yến Khoa Nữ 20/05/1998 Bình Định 98 7.33 7.33 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

460 1351QT0757 Bùi Thị Thanh Lam Nữ 17/06/1995 Sông Bé 110 6.03 6.03 Đạt Trung bình                    CD13QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

461 16211QT1278

Nguyễn Thị 

Thúy Lên Nữ 14/07/1998 Ninh Thuận 96 7.23 7.35 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

462 16211QT0031 Cao Thị Hoài Liêu Nữ 27/03/1995 Lâm Đồng 96 7.30 7.30 Đạt Khá                           CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

463 15211QT0870 Hồ Thị Trúc Linh Nữ 17/05/1997 Long An 104 6.84 6.84 Đạt Trung bình                    CD15QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

464 15211QT1169 Quách Thị Thùy Linh Nữ 28/06/1996 Đồng Nai 96 7.45 7.45 Đạt Khá                           CD15QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH
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465 1451QT2387 Hồ Thị Tuyết Loan Nữ 25/02/1996 Bình Định 111 6.68 6.68 Đạt Trung bình                    CD14QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

466 1451QT0648 Nguyễn Tấn Lộc Nam 01/11/1996 Sông Bé 114 6.47 6.47 Đạt Trung bình                    CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

467 17211QT1094 Trần Thị Mai Nữ 27/03/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 78 8.18 8.18 Đạt Giỏi                          CD17QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

468 1451QT0583

Nguyễn Thị 

Nhật Mai Nữ 05/04/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 111 6.74 6.74 Đạt Trung bình                    CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

469 16211QT3138 Lê Văn Minh Nam 22/07/1992 Đồng Nai 96 6.57 6.68 Đạt Trung bình                    CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

470 1451QT1601 Lê Kiều Lệ My Nữ 26/12/1996 Bình Phước 116 6.07 6.23 Đạt Trung bình                    CD14QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

471 16211QT1223 Võ Thị Cẩm Mỹ Nữ 14/09/1998 Long An 96 7.12 7.12 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

472 17211QT3210 Trần Thị Na Nữ 27/03/1999 Quảng Bình 78 7.38 7.38 Đạt Khá                           CD17QT7 QUẢN TRỊ KINH DOANH

473 1451QT0742

Nguyễn Phạm 

Thụy Ngân Nữ 07/09/1996 Ninh Thuận 111 6.47 6.47 Đạt Trung bình                    CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

474 17211QT1079

Huỳnh Vương 

Bảo Ngân Nữ 17/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 78 7.85 7.85 Đạt Khá                           CD17QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

475 17211QT3507

Trần Nguyễn 

Bảo Ngọc Nữ 30/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 78 6.79 6.79 Đạt Trung bình                    CD17QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH

476 15211QT0911 Hồ Thảo Ngọc Nữ 26/06/1997 An Giang 96 7.96 7.96 Đạt Khá                           CD15QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

477 17211QT0228 Lê Vũ Yến Nhi Nữ 21/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 78 7.12 7.12 Đạt Khá                           CD17QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

478 16211QT2075 Lê Huỳnh Như Nữ 06/06/1998 Bạc Liêu 96 7.44 7.44 Đạt Khá                           CD16QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH

479 17211QT4257 Nguyễn Tấn Phai Nam 21/08/1995 Đà Nẵng 78 8.92 8.92 Đạt Giỏi                          CD17QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

480 1451QT0572 Ngô Thị Lan Phương Nữ 15/09/1994 Quảng Trị 111 7.39 7.39 Đạt Khá                           CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

481 16211QT1391

Nguyễn Thị 

Kiều Phương Nữ 12/11/1998 An Giang 96 7.23 7.23 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

482 17211QT0312 Trần Kim Quang Nam 12/12/1999 TP. Hồ Chí Minh 78 7.33 7.33 Đạt Khá                           CD17QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

483 1451QT2173 Phạm Thị Tiểu Quyền Nữ 12/06/1995 Bình Dương 111 6.14 6.14 Đạt Trung bình                    CD14QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

484 16211QT1425 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 25/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 98 6.85 6.85 Đạt Trung bình                    CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

485 15211QT2678 Phạm Minh Thắng Nam 01/04/1995 TP. Hồ Chí Minh 96 6.57 6.76 Đạt Trung bình                    CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

486 1451QT0050 Lê Ngọc Đan Thanh Nữ 12/05/1996 TP. Hồ Chí Minh 111 7.04 7.23 Đạt Khá                           CD14QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

487 1451QT0321

Nguyễn Thị 

Giang Thanh Nữ 12/03/1996 Tiền Giang 111 6.86 6.86 Đạt Trung bình                    CD14QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

488 1451QT1942 Trần Thị Kim Thanh Nữ 24/08/1994 Bình Thuận 111 6.65 6.65 Đạt Trung bình                    CD14QT7 QUẢN TRỊ KINH DOANH

489 16211QT0075 Trần Thị Lệ Thao Nữ 24/09/1994 Hà Tĩnh 96 7.51 7.65 Đạt Khá                           CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

490 16211QT1187 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 01/07/1998 Ninh Thuận 96 7.92 7.92 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

491 15211QT0702 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 22/09/1997 Tiền Giang 96 7.27 7.27 Đạt Khá                           CD15QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

492 1451QT0768 Trần Thị Lan Thi Nữ 25/11/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 111 7.47 7.47 Đạt Khá                           CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

493 1451QT2161 Trương Thị Mai Thi Nữ 14/08/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 111 6.21 6.21 Đạt Trung bình                    CD14QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

494 17211QT0196 Lưu Danh Thiện Nam 17/10/1998 Bình Phước 78 7.51 7.51 Đạt Khá                           CD17QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

495 1451QT1368

Nguyễn Thị 

Tuyết Thơ Nữ 10/12/1996 Bình Định 111 7.33 7.33 Đạt Khá                           CD14QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH

496 17211QT2238 Dương Thị Hoài Thu Nữ 11/09/1985 Hải Dương 78 8.98 8.98 Đạt Giỏi                          CD17QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH
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497 16211QT0123

Nguyễn Thị 

Anh Thư Nữ 25/12/1997 Đồng Nai 96 8.16 8.16 Đạt Giỏi                          CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

498 16211QT1128 Lê Thảo Minh Thư Nữ 02/02/1998 Khánh Hòa 96 7.66 7.66 Đạt Khá                           CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

499 1451QT1773 Cao Thị Thúy Nữ 20/08/1995 Bình Định 111 6.30 6.30 Đạt Trung bình                    CD14QT7 QUẢN TRỊ KINH DOANH

500 15211QT0901

Nguyễn Đặng 

Ngọc Thúy Nữ 28/11/1997 TP. Hồ Chí Minh 98 6.75 6.75 Đạt Trung bình                    CD15QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

501 16211QT2787 Trần Thị Thủy Nữ 16/06/1998 Hà Tĩnh 96 6.56 6.56 Đạt Trung bình                    CD16QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

502 1451QT0692 Đỗ Thị Như Thủy Nữ 15/01/1996 Đồng Nai 111 6.66 6.66 Đạt Trung bình                    CD15QT7 QUẢN TRỊ KINH DOANH

503 17211QT0234 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 13/04/1999 Tây Ninh 78 7.09 7.09 Đạt Khá                           CD17QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

504 1451QT1535 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 12/11/1995 Đồng Nai 111 6.78 6.78 Đạt Trung bình                    CD14QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

505 16211QT1519 Lưu Đức Tiến Nam 05/01/1998 Đồng Nai 96 8.29 8.29 Đạt Giỏi                          CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

506 1451QT1589

Nguyễn Thùy 

Bích Trâm Nữ 31/05/1996 Ninh Thuận 111 6.10 6.10 Đạt Trung bình                    CD14QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH

507 15211QT0269 Nguyễn Thị Trinh Nữ 15/12/1997 Quảng Ngãi 96 6.57 6.57 Đạt Trung bình                    CD15QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

508 17211QT0361

Trần Thị 

Phương Trúc Nữ 12/06/1999 Đồng Nai 78 7.84 7.84 Đạt Khá                           CD17QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

509 16211QT1864 Nguyễn Hữu Trung Nam 11/10/1998 Phú Yên 96 6.62 6.62 Đạt Trung bình                    CD16QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH

510 17211QT2323

Nguyễn Thị 

Hồng Tươi Nữ 26/07/1999 Bình Định 78 7.71 7.71 Đạt Khá                           CD17QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH

511 1451QT0675 Trần Nhật Uyên Nữ 12/10/1996 Bình Thuận 111 7.52 7.52 Đạt Khá                           CD14QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

512 16211QT1292 Phan Đình Văn Nam 05/12/1998 Đồng Tháp 98 8.29 8.29 Đạt Giỏi                          CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH

513 16211QT0069

Nguyễn Thị 

Thảo Vui Nữ 15/12/1995 Lâm Đồng 96 6.97 7.04 Đạt Khá                           CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

514 17211QT2834

Nguyễn Thị 

Thùy Xuân Nữ 29/12/1999 Ninh Thuận 78 7.05 7.05 Đạt Khá                           CD17QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Phạm Ngọc Tường Võ Thành Trung 


